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BIỂU MẪU 3: MỘT SỐ  THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ  HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN  

CỦA TRẠM Y TẾ XÃ NĂM 2014 
 

Ghi chú: Các thông tin dưới đây được Trạm y tế xã cung cấp dựa trên các số liệu về hoạt động 
chuyên môn của trạm y tế xã năm 2014 đã báo cáo trong Biểu mẫu Báo cáo thống kê y tế xã, 
phường, thị trấn theo “Thông tư 27/2014/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định Hệ thống biểu 
mẫu thống kê y tế áp dụng đối với các cơ sở y tế tuyến tỉnh, huyện và xã” 
 

THÔNG TIN CHUNG 
Tỉnh …………………………… 
Huyện …………………………… 
Trạm y tế xã  
(Sau đây gọi tắt là TYT) …………………………… 
Tên người cung cấp số liệu …………………………… 

Số điện thoại …………………………… 
Email …………………………… 

Ngày cung cấp số liệu Ngày ….. Tháng ….. Năm ….. 
 
STT Nội dung Nguồn số liệu Năm 2014 
1.  Tổng số lượt khám bệnh Biểu 5/BCX:  HOẠT 

ĐỘNG KHÁM 
CHỮA BỆNH 

 

2.  Tổng số lượt khám của bệnh nhân bảo hiểm y 
tế  

3.  Tổng số lượt chuyển tuyến  

4.  Tổng số phụ nữ đẻ được theo dõi và quản lý 
thai 

 
Biểu 4/BCX:  HOẠT 
ĐỘNG CHĂM SÓC 
BÀ MẸ, TRẺ EM VÀ 
KẾ HOẠCH HÓA 
GIA ĐÌNH 
 

 

5.  Tổng số phụ nữ đẻ được tiêm đủ mũi vắc xin 
phòng uốn ván  

6.  Tổng số phụ nữ đẻ được khám thai đủ 3 lần 
trong 3 thời kỳ  

7.  Tổng số trẻ đẻ sống của xã  
8.  Tổng số ca sinh tại cơ sở y tế  
9.  Tổng số ca sinh tại TYT xã  
10.  Tổng số ca sinh có cán bộ y tế có kỹ năng đỡ  

11.  Tổng số sản phụ được chăm sóc sau sinh trong 
tuần đầu sau sinh  
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http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-272014TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-quy-dinh-He-thong-bieu-mau-thong-ke-y-te-ap-dung-doi-voi-ca/77CAB6CD-600D-4E26-BDD5-4196EBD1A1C1/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-272014TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-quy-dinh-He-thong-bieu-mau-thong-ke-y-te-ap-dung-doi-voi-ca/77CAB6CD-600D-4E26-BDD5-4196EBD1A1C1/default.aspx


12.  Tổng số trẻ em dưới 1 tuổi của xã Biểu 6/BCX:  HOẠT 
ĐỘNG TIÊM 
CHỦNG MỞ RỘNG 

 

13.  Tổng số trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm đầy đủ 7 
loại vắc-xin cơ bản  

14.  Tỷ lệ phần trăm trẻ em dưới 18 tháng tuổi 
được tiêm phòng Sởi  

15.  Tổng số ca nhiễm lao mới được phát hiện của 
xã 

Sổ A9/YTCS: SỔ 
THEO DÕI, QUẢN 
LÝ BỆNH NHÂN 
LAO TẠI CỘNG 
ĐỒNG 

 

16.  Tổng số bệnh nhân  lao được quản lý và điều 
trị tại TYT xã  

17.  Tổng số bệnh nhân lao được kết thúc liệu trình 
điều trị  

18.  Tổng số bệnh nhân tâm thần phân liệt mới phát 
hiện 

Biểu 9/BCX:  HOẠT 
ĐỘNG PHÒNG 
CHỐNG BỆNH XÃ 
HỘI 

 

19.  Tổng số bệnh nhân tâm thần phân liệt được 
quản lý và điều trị tại TYT xã  

20.  Tổng số ca nhiễm HIV mới phát hiện  
21.  Tổng số ca nhiễm HIV được quản lý và điều trị  
22.  Tổng số ca sốt rét mới được phát hiện tại xã  
 

Xin chân thành cảm ơn anh/chị ! 
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